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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
Thật liều lĩnh khi đề xuất một “đơn thuốc” giúp tăng cường khả năng đạt được hạnh phúc, vì mỗi người chúng ta ai cũng có ý tưởng riêng về những điều khiến mình vui vẻ. Tuy vậy, tôi sẵn sàng đón nhận rủi ro ấy và đề xuất ra đây bốn thành phần thiết yếu cho một phương thuốc hạnh phúc.
Thứ nhất, cần xây dựng và duy trì một mạng lưới người thân và bạn bè làm chỗ dựa. Chất lượng các mối quan hệ chính là nguyên liệu cơ bản của hạnh phúc. Dấu hiệu tốt của hạnh phúc chính là khi gia đình giống như người bạn, còn bạn bè lại gắn bó như gia đình. Thứ hai, ta phải chế ngự được tính đố kị. Đem lòng đố kị cũng giống như tự chuốc một liều độc dược ngấm từ từ. Ta chỉ tìm thấy hạnh phúc khi ngừng so sánh mình với người khác và học cách hài lòng với những gì mình đã có. Thứ ba, ta phải có ý thức luyện tập cách tha thứ. Giữ mãi lòng giận về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ cũng là một dạng tự đầu độc khác. Tha thứ có nghĩa là làm lành với quá khứ. Đó là nguồn sức mạnh, là món quà cho chính bản thân ta, thả tự do cho ta. Dù việc tha thứ không thay đổi được quá khứ, nó cũng đặt nền tảng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Thành phần thứ tư chính là lòng biết ơn. Chấp nhận phúc lành và bày tỏ lòng biết ơn với người khác giúp ta cải thiện tình trạng tinh thần. Một trong những bí mật để đạt được hạnh phúc chính là khiến người khác hạnh phúc, vì hạnh phúc phụ thuộc vào những gì ta cho đi nhiều hơn là những gì ta nhận được. 
(Manfred F.R. Kets de Vries, trích Công thức hạnh phúc, Nxb Thế giới, 2020, tr.13-14)
Thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 6 (trình bày ngắn gọn)
Câu 1. Xác định luận đề của văn bản đọc hiểu trên.
Câu 2. Tác giả đã đề xuất những thành phần thiết yếu nào cho một phương thuốc hạnh phúc? 
Câu 3. Anh/Chị hiểu như thế nào về câu văn sau: Dấu hiệu tốt của hạnh phúc chính là khi gia đình giống như người bạn, còn bạn bè lại gắn bó như gia đình. 
Câu 4. Tác giả có thái độ gì đối với vấn đề được đề cập trong văn bản?  
Câu 5. Qua văn bản đọc hiểu trên, anh/chị có suy nghĩ gì về việc “học cách hài lòng với những gì mình đã có”?
Câu 6. Theo anh/chị, giới trẻ ngày nay nên làm gì để bày tỏ lòng biết ơn với cha mẹ mỗi ngày?
II. PHẦN VIẾT (4,0 điểm)
Anh/Chị hãy viết một bài văn nghị luận khoảng 600 chữ để thuyết phục người khác từ bỏ thói quen sống thiếu kỉ luật.


---------- Hết ----------

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 10
Thời gian làm bài: 90 phút

	TT
	Thành phần năng lực
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Cấp độ tư duy
	Tổng
% 

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	I


	Đọc hiểu

	Đoạn trích văn nghị luận
	
20%

	20%
	20%
	60%

	II
	Viết

	Viết bài văn nghị luận xã hội
	10%
	15%
	
15%

	40%

	Tỉ lệ %
	30%
	35%
	35%
	100%

	Tổng
	100%


                                                      



















BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 10
Thời gian làm bài: 90 phút
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng

	1
	Đọc hiểu
	Văn nghị luận

	Nhận biết:
- Nhận biết luận đề
- Nhận biết được một số yếu tố nội dung của đoạn trích.
Thông hiểu:
- Hiểu về nghĩa của một câu nói trong văn bản.
- Hiểu về thái độ của người viết với vấn đề nghị luận.
Vận dụng: 
- Suy nghĩ về một vấn đề rút ra từ văn bản.
- Đề xuất một số giải pháp cho yêu cầu đề bài.
	2TL
	2TL
	 2TL

	2
	Viết
	Viết bài văn nghị luận xã hội
	Nhận biết:  
- Nhận biết được luận đề, mục đích, đối tượng của bài văn nghị luận.
- Nhận biết cấu trúc, bố cục một bài văn nghị luận.
Thông hiểu:
- Triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp
- Phân tích được những khía cạnh bất lợi, tiêu cực của thói quen, lợi ích của sự từ bỏ…
- Kết hợp lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của luận điểm.
Vận dụng: 
- Thể hiện thái độ, suy nghĩ cá nhân trước những vấn đề đặt ra trong bài viết.
- Sử dụng kết hợp nhiều phương thức biểu đạt.
- Có cách diễn đạt độc đáo, sáng tạo...
	1
	1
	1

	Tỉ lệ %
	
	30%
	35%
	35%




ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
	Phần
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	I
	
	ĐỌC - HIỂU
	6.0

	
	1
	Xác định luận đề của văn bản đọc hiểu trên.
· Luận đề: Phương thuốc hạnh phúc/ cách thức để hạnh phúc (1.0 điểm)
· Nếu học sinh trả lời: hạnh phúc, được 0.5 điểm
	1.0


	
	2
	Tác giả đã đề xuất những thành phần thiết yếu nào cho một phương thuốc hạnh phúc? 
· Thứ nhất, cần xây dựng và duy trì một mạng lưới người thân và bạn bè làm chỗ dựa. 
· Thứ hai, ta phải chế ngự được tính đố kị. 
· Thứ ba, ta phải có ý thức luyện tập cách tha thứ. 
· Thành phần thứ tư chính là lòng biết ơn.
(Mỗi ý đúng được 0.25 điểm)
	1.0

	
	3
	Anh/Chị hiểu như thế nào về câu văn sau: Dấu hiệu tốt của hạnh phúc chính là khi gia đình giống như người bạn, còn bạn bè lại gắn bó như gia đình. 
· Giải thích nghĩa của từng cụm từ:
+ gia đình giống như người bạn: trong gia đình có sự gần gũi, dễ dàng chia sẻ, thấu hiểu, không có khoảng cách thế hệ…
+ bạn bè lại gắn bó như gia đình: bạn bè gắn bó, yêu thương nhau, không có sự xa lạ, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh…
(Mỗi ý đúng được 0.25 điểm)
· Giải thích nghĩa của cả câu văn: Câu văn cho thấy, khi ta đạt được sự yêu thương, thấu hiểu, gắn bó…trong mối quan hệ với gia đình và với bạn bè, ta sẽ có được niềm hạnh phúc, niềm vui, sự đủ đầy trong cuộc sống.
	1.0

0.5





0.5



	
	4
	Tác giả có thái độ gì đối với vấn đề được đề cập trong văn bản?  
- Thái độ đề cao, trân trọng với sự hạnh phúc
- Thái độ khuyến khích, động viên, khích lệ mọi người tìm kiếm những cách thức để hạnh phúc
(Mỗi ý đúng được 0.5 điểm)
	1.0




	
	5
	Qua văn bản đọc hiểu trên, anh/chị có suy nghĩ gì về việc “học cách hài lòng với những gì mình đã có”?
- Suy nghĩ: việc “học cách hài lòng với những gì mình đã có” là rất cần thiết, rất có ý nghĩa, rất quan trọng…với mỗi người để có thể được hạnh phúc
- Lí giải: hợp lí, thuyết phục
+ “học cách hài lòng với những gì mình đã có” để tìm thấy niềm vui, sự thoải mái, yên ổn trong tâm hồn, được mọi người yêu thương và đón nhận
+ “học cách hài lòng với những gì mình đã có” để gạt bỏ những cảm xúc, suy nghĩ tiêu cực như ghen tị, đố kị, dục vọng, dã tâm…làm cho ta luôn đau khổ trong tâm hồn; kẻ quá nhiều dục vọng, dã tâm sẽ bị mọi người sẽ kinh sợ và xa lánh …
	1.0

0.5

0.5

	
	6
	Theo anh/chị, giới trẻ ngày nay nên làm gì để bày tỏ lòng biết ơn với cha mẹ mỗi ngày?
- Nói lời yêu thương và cảm ơn cha mẹ mỗi ngày
- Hành động cụ thể: ôm, hôn, nắm tay…; giúp đỡ cha mẹ những công việc gia đình
- Cố gắng học tập, rèn luyện, trưởng thành…để cha mẹ vui lòng
(Một giải pháp: 0.5 điểm; từ 2 giải pháp: 1.0 điểm)
	1.0

	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	Anh/Chị hãy viết một bài văn nghị luận khoảng 600 chữ để thuyết phục người khác từ bỏ thói quen sống thiếu kỉ luật.
	4.0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài
Xác định được yêu cầu của kiểu bài: nghị luận xã hội
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: thuyết phục người khác từ bỏ thói quen sống thiếu kỉ luật
	0.25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ yêu cầu của bài viết
- Xác định được các luận điểm chính của bài viết
- Sắp xếp được các luận điểm một cách hợp lí theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận
* MB: Giới thiệu vấn đề nghị luận 
* TB: Triển khai vấn đề nghị luận
- Giải thích: Thói quen sống thiếu kỉ luật là gì? (thói quen sống không chấp hành, không tuân theo những quy định, chuẩn mực, những nguyên tắc đúng đắn được hình thành từ trước)
- Bàn luận:
+ Biểu hiện của thói quen sống thiếu kỉ luật: thức khuya, trễ hẹn, không chấp hành các quy định của trường lớp, nơi công cộng…
+ Lí do cần từ bỏ thói quen sống thiếu kỉ luật: vì thói quen này mang tới nhiều tác hại (ảnh hưởng tới thể chất, trí tuệ, hình thành các tính xấu như lười biếng, dối trá, ích kỉ…; làm ảnh hưởng tới sự ổn định, phát triển của các tổ chức, đoàn thể, dẫn tới nhiều tệ nạn xã hội…); đồng thời việc từ bỏ thói quen này có rất nhiều lợi ích cho cá nhân và xã hội…
+ Đề xuất một số giải pháp để từ bỏ thói quen sống thiếu kỉ luật (lập kế hoạch cá nhân, xây dựng mục tiêu sống, xây dựng những thói quen sống lành mạnh, xin tư vấn, trợ giúp từ người có kinh nghiệm…)
- Mở rộng, trao đổi với một số ý kiến trái chiều (nếu có)
* KB: Khẳng định lại vấn đề nghị luận và rút ra bài học cho bản thân
	2.0

	
	
	d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Triển khai được ít nhất hai luận điểm để làm rõ vấn đề nghị luận
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục, lí lẽ xác đáng, bằng chứng tiêu biểu, phù hợp, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng
	1.0

	
	
	e. Diễn đạt: Đảm bảo quy tắc chính tả, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0.25

	
	
	f. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0.25

	TỔNG ĐIỂM
	10

	* Lưu ý chung
1. Do đặc trưng của môn Ngữ văn, bài làm của thí sinh cần được đánh giá tổng quát, tránh đếm ý cho điểm… Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với những bài viết đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đã nêu ở mỗi câu, đồng thời phải chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc.
1. Khuyến khích những bài viết có sáng tạo. Bài viết có thể không giống đáp án, có những ý ngoài đáp án, nhưng phải có căn cứ xác đáng và lí lẽ thuyết phục.
1. Không cho điểm cao đối với những bài chỉ nêu chung chung, sáo rỗng hoặc phần thân bài ở hai câu làm văn chỉ viết một đoạn văn.
1. Cần trừ điểm đối với những lỗi về hành văn, ngữ pháp và chính tả.

	  Giáo viên ra đề
(Ghi rõ họ, tên, kí)




Nguyễn Thị Phương Thúy                






	Tổ trưởng chuyên môn
    (Ghi rõ họ, tên, kí)
         



    Dương Thị Thanh Thủy
	                          Ban Giám hiệu
                       (Ghi rõ họ, tên, kí)
                             
                       


                     





















